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[bookmark: chuong_pl_4_name]MẪU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THU THẬP, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /BC-…
	…………, ngày …… tháng …… năm …….


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THU THẬP, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Năm …………
Kính gửi:
1. Thông tin chung của đơn vị báo cáo
Tên cơ quan/đơn vị: 	
Người đại diện: 	
Địa chỉ: 	
Số điện thoại: 	 Fax: 	 E-mail: 	
2. Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
a) Giao nộp thông tin, dữ liệu
	TT
	Thông tin, dữ liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Tổ chức/cá nhân giao nộp
	Ghi chú

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	 


b) Thu thập, cập nhật thông tin mô tả
	TT
	Thông tin, dữ liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Tổ chức/cá nhân cung cấp
	Ghi chú

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	 


3. Cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
	TT
	Thông tin, dữ liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Tổ chức/cá nhân được cung cấp
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
(nếu có)
	Ghi chú

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Trên đây là tình hình thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm ……….. thuộc phạm vi quản lý của gửi để tổng hợp./.

	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên/đóng dấu)






